BÀI 10, 11.CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC

A.KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Các khái niệm cơ bản

Cho A và B là hai đơn thức, 
[image: image1.wmf]0

B

¹

.

· Ta nói đơn thức A chia hết cho đơn thức B nếu tìm được một đơn thức Q sao cho 
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Trong đó: 
A được gọi là đơn thức bị chia;


B được gọi là đơn thức chia;


Q được gọi là thương.
· Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A. 
Kí hiệu: 
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Các quy tắc lũy thừa

Với mọi 
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Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức

Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trong trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau


Bước 1. Chia hệ số của A cho hệ số của B.

Bước 2. Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa cùng biến đó trong B.


Bước 3. Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Quy tắc chia đa thức cho đơn thức

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trong trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B) ta làm như sau


Bước 1. Ta chia mỗi hạng tử của A cho B.

Bước 2. Cộng các kết quả với nhau.

B.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

I . MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT.
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Câu 8.      _NB_ Kết quả phép tính 
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II.  MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU.

Câu 9.      _TH_ Kết quả của phép chia 
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Câu 13.      _TH_ Kết quả phép tính 
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III.  MỨC ĐỘ VẬN DỤNG.

Câu 15.      _VD_ Giá trị của biểu thức 
[image: image88.wmf](

)

(

)

2

242

39:8

Pababab

éù

=-

ëû

 tại 
[image: image89.wmf]23

;

32

ab

==

 là
A. 
[image: image90.wmf]23

16

-

.
B. 
[image: image91.wmf]25

8

-

.
C. 
[image: image92.wmf]15

16

-

.
D. 
[image: image93.wmf]21

8

-

.
Câu 16.      _VD_ Đa thức 
[image: image94.wmf]N

 thỏa mãn 
[image: image95.wmf](

)

65445332

1520255

xyxyxyxyN

---=-

 là
A. 
[image: image96.wmf]3322

345

Nxyxyxy

=-++

.
B. 
[image: image97.wmf]232

345

Nxyxyxy

=-++

.

C. 
[image: image98.wmf]3322

345

Nxyxyxy

=++

.
D. 
[image: image99.wmf]332

345

Nxyxyxy

=++

.

Câu 17.      _VD_ Tìm 
[image: image100.wmf]x

 để 
[image: image101.wmf](

)

(

)

(

)

2

4322

2 –3  :4–1 0

xxxxx

+-+=

.
A. 
[image: image102.wmf]3

1;

2

x

ìü

Î

íý

îþ

.
B. 
[image: image103.wmf]3

1;

2

x

ìü

Î-

íý

îþ

.
C. 
[image: image104.wmf]3

1;

2

x

ìü

Î-

íý

îþ

.
D. 
[image: image105.wmf]3

1;

2

x

ìü

Î--

íý

îþ

.

Câu 18.      _VD_ Biểu thức 
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IV. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO.

Câu 19.      _VDC_ Cho 
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Câu 20.      _VDC_ Số tự nhiên 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 
I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT.
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Câu 2.      _NB_ Kết quả phép chia đa thức 
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Câu 3.      _NB_ Thực hiện tính 
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Câu 4.    _NB_ Khi chia đa thức 
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Câu 5.      _NB_ Kết quả phép chia 
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Câu 7.      _NB_ Tính 
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Câu 8.      _NB_ Kết quả phép tính 
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II.  MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU.

Câu 9.     _TH_ Kết quả của phép chia 
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III.  MỨC ĐỘ VẬN DỤNG.
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